Tên đơn vị báo cáo: 
Mẫu số 01a
BÁO CÁO
Tình hình quản lý, xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp từ ngày Nghị định số 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
(Kèm theo Công văn số ………../…… ngày...…../…./2022 của ………)

	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Tình hình xử lý tài sản trang bị 
	Hình thức xử lý tài sản
	Ghi chú

	
	
	
	Giao tài sản cho tổ chức chủ trì
	Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì
	Giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì và phải hoàn trả giá trị tài sản thông qua thương mại hóa
	Hình thức xử lý khác
	

	
	
	
	
	
	
	Điều chuyển
	Bán
	Thanh lý
	Tiêu hủy
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì
	Bán đấu giá
	Số tiền thu được từ việc  bán (triệu đồng)
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	Nhiệm vụ B
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Ghi chú:
- (2): Tên nhiệm vụ theo Quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và Ghi tên tài sản đủ điều kiện là tài sản cố định theo quy định
- (3): Nếu đã thực hiện xử lý thì đánh dấu “X” và tiếp tục điền thông tin vào các cột tiếp theo; Nếu chưa thực hiện xử lý thì ghi “Chưa” và điền lý do vào cột (13) 
- (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12): Đánh dấu “X” tương ứng với từng hình thức đã xử lý đối với từng tài sản đã xử lý; 
- (10): Ghi tổng số tiền thu được từ việc bán (chưa trừ đi chi phí xử lý tài sản)
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Tên đơn vị báo cáo: 
Mẫu số 01b
BÁO CÁO
Tình hình quản lý, xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ từ ngày Nghị định số 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
(Kèm theo Công văn số ………../…… ngày...…../…./2022 của ………)

	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Mức hỗ trợ của NSNN (%)
	Tình hình xử lý phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước
	Hình thức xử lý tài sản
	Số tiền thu được từ xử lý phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giao không bồi hoàn phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
	Bán phần sở hữu của nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoặc bán cho tổ chức, cá nhân khác theo sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu
	[bookmark: khoan_3_19]Giao quyền sử dụng phần tài sản thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì và phải hoàn trả giá trị tài sản thông thương mại hóa
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nhiệm vụ A
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản 2
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	Nhiệm vụ B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tài sản 2
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Ghi chú:
- (2): Tên nhiệm vụ theo Quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và Ghi tên tài sản đủ điều kiện là tài sản cố định theo quy định
- (3): Mức hỗ trợ của NSNN theo Hợp đồng giao nhiệm vụ 
- (4): Nếu đã thực hiện xử lý thì đánh dấu “X” và tiếp tục điền thông tin vào các cột tiếp theo; Nếu chưa thực hiện xử lý thì ghi “Chưa” và điền lý do vào cột (9) 
- (5), (6), (7): Đánh dấu “X” tương ứng với từng hình thức đã xử lý đối với từng tài sản đã xử lý; 
- (8): Ghi tổng số tiền thu được từ xử lý phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước (chưa trừ đi chi phí xử lý tài sản).
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Tên đơn vị báo cáo: 
Mẫu số 02a
BÁO CÁO
Tình hình quản lý, xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp từ ngày Nghị định số 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
(Kèm theo Công văn số ………../…… ngày...…../…./2022 của ………)
	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Tình hình xử lý tài sản kết quả của nhiệm vụ
	Giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ để thực hiện giao quyền (triệu đồng)
	Hình thức xử lý tài sản
	Số tiền thu được từ xử lý tài sản kết quả của nhiệm vụ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giao quyền sử dụng theo hình thức ghi tăng tài sản cho tổ chức chủ trì
	Giao quyền sở hữu theo hình thức ghi tăng vốn nhà nước cho tổ chức chủ trì 
	[bookmark: diem_c_1_22]Giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân chủ trì
	[bookmark: diem_d_1_22]Giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác có đề nghị nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản
	Giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì để tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
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	Nhiệm vụ A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 1
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	2
	Nhiệm vụ B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 1
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Ghi chú:
- (2): Tên nhiệm vụ theo Quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền và Ghi tên kết quả theo Hợp đồng giao nhiệm vụ
- (3): Nếu đã thực hiện xử lý thì đánh dấu “X” và tiếp tục điền thông tin vào các cột tiếp theo; Nếu chưa thực hiện xử lý thì ghi “Chưa” và điền lý do vào cột (10) 
- (4), (5), (6), (7), (8): Đánh dấu “X” tương ứng với từng hình thức đã xử lý đối với từng tài sản đã xử lý; đối với tài sản đánh đấu (X) vào cột (7) thì ghi rõ vào cột (10) về hình thức giao: Giao cho tổ chức, cá nhân duy nhất đăng ký hay Giao theo hình thức đấu giá
- (8): Ghi tổng số tiền thu được từ xử lý phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước (chưa trừ đi chi phí xử lý tài sản).
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Tên đơn vị báo cáo: 
Mẫu số 02b
BÁO CÁO
Tình hình quản lý, xử lý phần tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ thuộc về Nhà nước từ ngày Nghị định số 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
(Kèm theo Công văn số ………../…… ngày...…../…./2022 của ………)
	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Mức hỗ trợ của NSNN (%)
	Tình hình xử lý phần tài sản thuộc về Nhà nước
	Giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ để thực hiện giao quyền (triệu đồng)
	Hình thức xử lý phần tài sản thuộc về Nhà nước
	Số tiền thu được từ xử lý tài sản kết quả của nhiệm vụ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giao quyền sở hữu không thu hồi phần kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân chủ trì 
	[bookmark: diem_b_2_22]Giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân chủ trì trong trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì đồng thời là tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ 
	Các đồng sở hữu thỏa thuận giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân chủ trì đối với trường hợp tổ chức chủ trì không đồng thời là tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ
	[bookmark: diem_c_2_22]Giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác
	Giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì để tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
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	Nhiệm vụ A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả 2
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	Nhiệm vụ B
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Ghi chú:
- (2): Tên nhiệm vụ theo Quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền 
- (3): Mức hỗ trợ của NSNN theo Hợp đồng giao nhiệm vụ 
- (4): Nếu đã thực hiện xử lý thì đánh dấu “X” và tiếp tục điền thông tin vào các cột tiếp theo; Nếu chưa thực hiện xử lý thì ghi “Chưa” và điền lý do vào cột (12) 
- (5), (6), (7), (8), (9), (10): Đánh dấu “X” tương ứng với từng hình thức đã xử lý đối với từng tài sản đã xử lý
- (11): Ghi tổng số tiền thu được từ xử lý phần tài sản kết quả thuộc về nhà nước (chưa trừ đi chi phí xử lý tài sản).
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